Mức độ phức tạp của các tàu đang vượt quá năng lực huấn luyện thuyền viên
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Pin lithium, nhiên liệu thay thế và các hệ thống tự động đang làm thay đổi rủi ro cháy nổ trên tàu biển; các nhà lãnh đạo ngành kêu gọi cập nhật ngay các quy trình ứng phó
Khi một tàu container chở xe điện bốc cháy trên Bắc Đại Tây Dương vào năm ngoái làm một thuyền viên thiệt mạng và thuyền viên buộc phải bỏ tàu thì tai nạn này đã làm nổi bật một thực tế đáng lo ngại: hàng hóa hiện đại đang tạo ra các kịch bản cháy nổ mà công tác huấn luyện chữa cháy trên tàu theo truyền thống chưa từng tính đến.
Các đám cháy pin lithium-ion có thể cháy ở nhiệt độ cao hơn và lan nhanh hơn so với cháy hàng hóa thông thường. Chúng có thể tái bùng phát nhiều ngày sau khi đã được dập tắt. Chúng phát thải khí độc, đặc biệt là hydro, đồng thời tạo ra oxy, khiến các hệ thống chữa cháy cố định trở nên kém hiệu quả. Việc dập tắt đám cháy loại này đòi hỏi kỹ thuật đặc thù, như làm ngập nước có kiểm soát hoặc dùng chất chữa cháy chuyên dụng, những phương pháp mà thuyền viên có thể chưa từng được thực hành.
Khi ngành hàng hải chuyển hướng sang giảm phát thải carbon, dùng nhiên liệu thay thế và động cơ điện, các chuyên gia an toàn cháy nổ cảnh báo rằng tiêu chuẩn huấn luyện, yêu cầu trang thiết bị và quy trình ứng phó khẩn cấp đang khó theo kịp những rủi ro đang thay đổi nhanh chóng đó. “Chúng ta đang đưa lên tàu những loại hàng hóa và hệ thống nhiên liệu có hành vi hoàn toàn khác trong kịch bản cháy so với bất cứ những gì mà thuyền viên đã được huấn luyện cách đây một thập kỷ,” — Dan Smiley, Giám đốc điều hành Hợp tác xã Hàng hải Bang Washington.
Hồ sơ rủi ro về cháy đang thay đổi
Theo truyền thống, công tác chữa cháy trên tàu tập trung vào các tình huống như cháy buồng máy, cháy nhà bếp, và cháy hầm hàng chứa các vật liệu thông thường. Thuyền viên được huấn luyện sử dụng bình chữa cháy ABC, hệ thống CO₂ cố định, và kỹ thuật làm mát xung quanh theo tiêu chuẩn.
Ngày nay, các con tàu hiện đại đặt ra những thách thức hoàn toàn khác:
Các mối nguy hiểm từ pin lithium: Xe điện, thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống động lực điện và hệ thống lưu trữ năng lượng có thể rơi vào trạng thái thoát nhiệt (thermal runaway) — một phản ứng hóa học giải phóng nhanh nhiệt, hydro và khí giàu oxy. Bản thân cell pin không cháy mà các khí này làm bốc cháy vật liệu xung quanh như nhựa, vật liệu cách nhiệt, tạo thành đám cháy thứ cấp lan rất nhanh. Chiến thuật ứng phó phải khác nhau tùy thuộc vào loại hóa chất có trong pin: một số chất sẽ làm tình hình xấu đi hơn khi phun nước vào còn số khác lại cần làm mát kéo dài bằng nước, buộc thuyền viên phải xác định ra loại pin gây ra cháy trong điều kiện tầm nhìn và việc tiếp cận cực kỳ khó khăn.
Hệ thống nhiên liệu thay thế: LNG, methanol, amoniac và hydro mang đến mối nguy hiểm cháy nổ với đặc tính hoàn toàn khác so với nhiên liệu hàng hải truyền thống. Mỗi loại đòi hỏi những biện pháp phát hiện, dập cháy và bảo vệ thuyền viên riêng biệt.
Hệ thống tự động hóa: Buồng máy không người trực và quy mô thuyền viên giảm khiến nguồn nhân lực chữa cháy ít hơn, làm tăng sự phụ thuộc vào các hệ thống cố định — những hệ thống này lại có thể không được thiết kế cho các dạng cháy mới.
Cấu trúc phức tạp của tàu: Các tàu ro-ro, tàu container cỡ lớn và tàu du lịch tạo ra các không gian rộng lớn và liên thông với nhau làm cho lửa có thể lan nhanh và các chiến thuật làm mát các khu vực ở xung quanh theo cách truyền thống có thể không đủ hiệu quả.
Khoảng trống trong huấn luyện
Các tiêu chuẩn huấn luyện hàng hải quốc tế (STCW) qui định có các khóa huấn luyện về chữa cháy cơ bản và nâng cao, nhưng nhiều ý kiến cho rằng các tài liệu huấn luyện chưa theo kịp với thực tế vận hành tàu.
Một số trung tâm huấn luyện tiên tiến đã bắt đầu đưa vào mô phỏng cháy vụ xe điện và kịch bản chữa cháy nhiên liệu thay thế, nhưng đây vẫn là ngoại lệ chứ chưa phải chuẩn mực. Trong khi đó, lực lượng chữa cháy ở trên bờ — những người thường tham gia chữa cháy khi tàu bị cháy ở cảng — lại thiếu được huấn luyện chuyên biệt đối với tàu biển, họ có thể không hiểu rõ các hệ thống trên tàu, các trang bị chữa cháy cố định, cũng như những thách thức khi chữa cháy trong không gian kín, lối tiếp cận hạn chế.
“Cháy nổ trên tàu đe dọa sinh mạng và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng trọng yếu, tạo ra mối nguy hiểm lớn đối với Hệ thống Vận tải Hàng hải. Hội nghị An toàn Cảng Quốc gia là cơ hội tuyệt vời để kết nối với lực lượng ứng cứu ban đầu và lãnh đạo cảng trên toàn quốc, cũng như tìm hiểu thêm về những nỗ lực nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các vụ cháy tàu lớn,” — theo Đại tá Mark McDonnell, Giám đốc Cảng vụ của USCG Sector Puget Sound
Phản ứng của chính quyền và ngành hàng hải
Các chính quyền hàng hải đã bắt đầu phản ứng. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chữa cháy trên tàu chở xe điện. Các tổ chức đăng kiểm đang xây dựng những tiêu chuẩn an toàn cháy nâng cao cho tàu sử dụng nhiên liệu thay thế. Các chính quyền cảng cũng đang cập nhật quy trình ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, việc triển khai này chưa đồng bộ giữa các đội tàu và khu vực, và một số nhà vận động an toàn cho rằng tốc độ thay đổi của các quy định pháp luật đang tụt hậu nguy hiểm so với tốc độ áp dụng của công nghệ.
Những thách thức này — cùng với các câu hỏi rộng hơn về huấn luyện thuyền viên, tiêu chuẩn về trang thiết bị, phối hợp tác nghiệp giữa lực lượng ở dưới tàu và trên bờ, và quy trình quản lý khủng hoảng — sẽ được thảo luận tại Hội nghị An toàn Cảng Quốc gia Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 24–25/3/2026 tại Seattle.
Sự kiện này do Ủy ban An toàn Cảng Puget Sound chủ trì và Marine Exchange of Puget Sound điều hành, là hội nghị hai năm một lần, quy tụ các tổ chức gồm Cảnh sát biển, chuyên gia huấn luyện hàng hải, nhà khai thác cảng, chủ tàu và các cơ quan ứng phó khẩn cấp của Mỹ nhằm giải quyết những mối đe dọa đang phát triển đối với an toàn hàng hải.
“An toàn cháy nổ luôn là nền tảng của hoạt động hàng hải, nhưng chúng ta đang ở trong giai đoạn thay đổi rất nhanh,” — theo Patrick Gallagher, Giám đốc điều hành Marine Exchange of Puget Sound, Chủ tịch Ủy ban An toàn Cảng Puget Sound. “Hội nghị năm 2026 sẽ tập trung vào cách duy trì tiêu chuẩn an toàn cao nhất, đồng thời tiếp nhận các chuyển đổi công nghệ mà ngành cần.”
Lời kêu gọi đầu tư chủ động
Các chuyên gia an toàn hàng hải nhấn mạnh rằng chữa cháy hiệu quả trên tàu không chỉ là thay mới trang thiết bị. Nó đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm huấn luyện sát thực tế, thực tập thường xuyên với lực lượng ở trên bờ, thiết kế tàu có tính đến rủi ro cháy mới, và chia sẻ thông tin trong toàn ngành về những sự cố và bài học kinh nghiệm.
Việc chờ đợi các thảm họa xảy ra rồi mới thúc đẩy việc thay đổi quy định pháp luật đã chứng minh là cái giá rất đắt, cả về sinh mạng lẫn tài sản. Curtis Cannizzaro, Giám đốc điều hành Hiệp hội An toàn & Chữa cháy Hàng hải, cho biết:
“Chúng ta có thể đầu tư vào huấn luyện và thiết bị ngay từ bây giờ, hoặc sẽ lặp lại những bài học đau đớn với cái giá quá lớn trong tương lai. Ngành hàng hải luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Chúng ta cần đảm bảo cam kết đó được mở rộng để đối mặt với những thách thức mới này.”
Hội nghị An toàn Cảng Quốc gia của Mỹ hiện đang mở để đăng ký tham dự và tài trợ đến đầu năm 2026. Thông tin chi tiết có tại marexps.com/national-hsc-2026.
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